	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Học phần : Quản lý HCNN và Quản lý ngành giáo dục
Mã môn học: TG1203
Giờ thi, ngày thi: 13h30, 13/05/2014

Khối lớp: K9 CĐ


	STT
	Lớp học phần
	Số SV
	Số phòng
	Phòng thi

	1
	1109C01B (K9 CĐSP Toán học (Toán - Lý) B (ĐC) - 2011 - 2014)
	37
	1
	N213

	
	1008D01B (K8 ĐHSP Toán học B (ĐC) - 2010 - 2014)
	1
	
	

	2
	1109C01A (K9 CĐSP Toán học (Toán - Lý) A - 2011 - 2014)
	39
	1
	N231

	3
	1109C04A (K9 CĐSP Tiếng Anh A - 2011 - 2014)
	22
	2
	A7103

	
	
	21
	
	A7104

	4
	1109C04B (K9 CĐSP Tiếng Anh B (ĐC) - 2011 - 2014)
	18
	1
	A7106

	
	1008C04A (Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh (ĐC)- 2010 - 2013) 
	2
	
	

	
	1109C26A (K9 CĐSP Âm nhạc A - 2011 - 2014)
	10
	
	

	
	1109C26B (K9 CĐSP Âm nhạc B (ĐC) - 2011 - 2014)
	1
	
	

	5
	1109C13A (K9 CĐ Giáo dục thể chất A - 2011 - 2014)
	36
	1
	A6203

	6
	1109C03A (K9 CĐSP Địa lý (Địa - GDCD) A - 2011 - 2014)
	24
	2
	A6107

	
	
	23
	
	A6204

	7
	1109C03B (K9 CĐSP Địa lý (Địa - GDCD) B (ĐC) - 2011 - 2014)
	29
	2
	A6108

	
	
	28
	
	A6205


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                                  Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1109C05A (Cao đẳng Hội họa A - 2011 - 2014); 1311D61A (Đại học Sư phạm Mỹ thuật A - 2013 - 2017); 1210C12A (Cao đẳng Sư phạm Sử - Giáo dục công dân A - 2012 - 2015); 1311D61T (Đại học Sư phạm Mỹ thuật - 2013 - 2017 (liên thông))  
Khoa: Nhạc - Hoạ


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	MT2342
	Vẽ chân dung người toàn thân (vẽ mầu)
	01
	001
	8
	13g00
	15/05/14
	A9207

	2
	MT2349
	Hình họa nghiên cứu
	01
	001
	8
	13g00
	17/05/14
	A9207

	
	MT2362
	Hình hoạ (5)


	01
	001
	2
	
	
	

	3
	NV1207
	Đại cương văn học dân gian
	01
	001
	8
	15g00
	20/05/14
	A6102

	4
	MT2226
	Kỹ thuật sơn mài
	01
	001
	8
	13g00
	22/05/14
	A9207

	5
	NV1201
	Tiếng Việt thực hành
	01
	001
	58
	15g00
	24/05/14
	A7204;A7202 

	6
	MT2248
	Bố cục chất liệu
	01
	001
	8
	13g00
	27/05/14
	A9207


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1109C26A (Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc A - 2011 - 2014); 1109C26B (Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc B (ĐC) - 2011 - 2014) 
Khoa: Nhạc - Hoạ


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	MT1333
	Thường thức mĩ thuật
	01
	001
	11
	15g00
	15/05/14
	A9203

	2
	AN2241
	Lịch sử âm nhạc thế giới và Việt Nam 2
	01
	001
	11
	15g00
	17/05/14
	A9203

	3
	AN2356
	Âm nhạc dân gian Phú Thọ
	01
	001
	11
	15g00
	20/05/14
	A9203

	4
	AN2413
	Hợp xướng
	01
	001
	11
	15g00
	22/05/14
	A9203

	5
	AN2224
	PP dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp
	01
	001
	11
	15g00
	24/05/14
	A9203


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1109C13A (Cao đẳng Giáo dục thể chất A - 2011 - 2014) 

Khoa: Khoa học Tự nhiên


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	CD2205
	Hoạt động trại, tham quan, du lịch thiếu nhi
	01
	001
	36
	15g00
	15/05/14
	A6203

	2
	TC2208
	TLH TDTT + Thực tế huấn luyện và TĐ TDTT
	01
	001
	36
	15g00
	17/05/14
	A6203

	3
	TC2221
	Thể dục 4 ( Thể dục dụng cụ)
	01
	001
	36
	15g00
	20/05/14
	A6203

	4
	TC2226
	Huấn luyện thể thao
	01
	001
	36
	15g00
	22/05/14
	A6203

	5
	TC2327
	Phương pháp dạy học thể dục
	01
	001
	36
	15g00
	24/05/14
	A6203


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp: 1109C04A (Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh A - 2011 - 2014) 

Khoa: Ngoại ngữ


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	TA2232
	Kỹ năng thuyết trình
	01
	001
	24
	13g00
	15/05/14
	A10102

	2
	TA2232
	Kỹ năng thuyết trình
	01
	002
	24
	13g00
	15/05/14
	A10103

	3
	TA2361
	Kỹ năng tổng hợp
	01
	001
	24
	13g00
	17/05/14
	A7102

	4
	TA2361
	Kỹ năng tổng hợp
	01
	002
	24
	13g00
	17/05/14
	A7103

	5
	TA2260
	Dịch 2
	01
	001
	24
	13g00
	20/05/14
	A7102

	6
	TA2260
	Dịch 2
	01
	002
	24
	13g00
	20/05/14
	A7103

	7
	TA2357
	Dịch 1
	01
	001
	24
	13g00
	22/05/14
	A6102

	8
	TA2357
	Dịch 1
	01
	002
	24
	13g00
	22/05/14
	A6108

	9
	TA2218
	Văn học Anh - Mỹ
	01
	001
	43
	13g00
	24/05/14
	A6203

	10
	TA2217
	Từ vựng học
	01
	001
	14
	13g00
	27/05/14
	A10102


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1109C04B (Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh B (ĐC) - 2011 - 2014); 1008C04A (Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh (ĐC)- 2010 - 2013) 

Khoa: Ngoại ngữ


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	TA2232
	Kỹ năng thuyết trình
	01
	001
	24
	13g00
	15/05/14
	A6108

	2
	TA2361
	Kỹ năng tổng hợp
	01
	001
	24
	13g00
	17/05/14
	A7104

	3
	TA2260
	Dịch 2
	01
	001
	23
	13g00
	20/05/14
	A7104

	4
	TA2357
	Dịch 1
	01
	001
	23
	13g00
	22/05/14
	A6203

	5
	TA2218
	Văn học Anh - Mỹ
	01
	001
	20
	13g00
	24/05/14
	A6102

	6
	TA2217
	Từ vựng học
	01
	001
	1
	13g00
	27/05/14
	A10103


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1109C03A (Cao đẳng Sư phạm Địa - GDCD A - 2011 - 2014) 

Khoa: KHXH & NV


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	DL2366
	Địa lí  du lịch Việt Nam
	01
	001
	25
	13g00
	15/05/14
	A7204

	2
	DL2366
	Địa lí  du lịch Việt Nam
	01
	002
	25
	13g00
	15/05/14
	A7203

	3
	DL2267
	Một số VĐ trong DHĐL ở trường PT
	01
	001
	25
	13g00
	17/05/14
	A7203

	4
	DL2267
	Một số VĐ trong DHĐL ở trường PT
	01
	002
	25
	13g00
	17/05/14
	A7202

	5
	DL2216
	GDDS - MT và giảng dạy địa lí  địa phư¬ng
	01
	001
	25
	13g00
	20/05/14
	A6102

	6
	DL2216
	GDDS - MT và giảng dạy địa lí  địa phư¬ng
	01
	002
	25
	13g00
	20/05/14
	A6107

	7
	LC2214
	Lịch sử tư tưởng Việt Nam
	01
	001
	25
	13g00
	22/05/14
	A7203

	8
	LC2214
	Lịch sử tư tưởng Việt Nam
	01
	002
	25
	13g00
	22/05/14
	A7204

	9
	VN1251
	Cơ sở văn hoá Việt Nam
	01
	001
	24
	13g00
	24/05/14
	A7202

	10
	VN1251
	Cơ sở văn hoá Việt Nam
	01
	002
	23
	13g00
	24/05/14
	A7203


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1109C03B (Cao đẳng Sư phạm Địa - GDCD B (ĐC) - 2011 - 2014) 

Khoa: KHXH & NV


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	DL2366
	Địa lí  du lịch Việt Nam
	01
	001
	32
	13g00
	15/05/14
	A7107

	2
	DL2366
	Địa lí  du lịch Việt Nam
	01
	002
	31
	13g00
	15/05/14
	A7108

	3
	DL2267
	Một số VĐ trong DHĐL ở trường PT
	01
	001
	32
	13g00
	17/05/14
	A7107

	4
	DL2267
	Một số VĐ trong DHĐL ở trường PT
	01
	002
	31
	13g00
	17/05/14
	A7108

	5
	VN1251
	Cơ sở văn hoá Việt Nam
	01
	001
	29
	13g00
	20/05/14
	A6108

	6
	VN1251
	Cơ sở văn hoá Việt Nam
	01
	002
	28
	13g00
	20/05/14
	A6203

	7
	LC2214
	Lịch sử tư tưởng Việt Nam
	01
	001
	32
	13g00
	22/05/14
	A7107

	8
	LC2214
	Lịch sử tư tưởng Việt Nam
	01
	002
	31
	13g00
	22/05/14
	A7108

	9
	DL2216
	GDDS - MT và giảng dạy địa lí  địa phư¬ng
	01
	001
	32
	13g00
	24/05/14
	A7107

	10
	DL2216
	GDDS - MT và giảng dạy địa lí  địa phư¬ng
	01
	002
	31
	13g00
	24/05/14
	A7108


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1109C01A (Cao đẳng Sư phạm Toán - Lý A - 2011 - 2014); 1008D01B (Đại học Sư phạm Toán học B (ĐC) - 2010 - 2014); 0907D08A (Đại học Sư phạm Toán - Lý-2009 - 2013); 1109D01A (Đại học Sư phạm Toán học A - 2011 - 2015); 0907D01A (Đại học Sư phạm Toán học -2009 - 2013)

 Khoa: Toán - Công nghệ


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	TN2225
	Hàm phức 1
	01
	001
	20
	13g00
	15/05/14
	N231

	2
	TN2225
	Hàm phức 1
	01
	002
	21
	13g00
	15/05/14
	N232

	3
	TN2349
	Hình học sơ cấp và thực hành giải toán
	01
	001
	37
	13g00
	17/05/14
	N212

	4
	TN2254
	Xác suất thống kê 2
	01
	001
	24
	13g00
	20/05/14
	N114

	5
	TN2254
	Xác suất thống kê 2
	01
	002
	22
	13g00
	20/05/14
	N113

	6
	TN2320
	Hình học afin và hình học ơclit
	01
	001
	25
	13g00
	24/05/14
	N213

	7
	TN2320
	Hình học afin và hình học ơclit
	01
	002
	34
	13g00
	24/05/14
	N212


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 1109C01B (Cao đẳng Sư phạm Toán - Lý B (ĐC) - 2011 - 2014) Khoa: Toán - Công nghệ


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	TN2225
	Hàm phức 1
	01
	001
	37
	13g00
	15/05/14
	N213

	2
	TN2349
	Hình học sơ cấp và thực hành giải toán
	01
	001
	35
	13g00
	17/05/14
	N213

	3
	TN2254
	Xác suất thống kê 2
	01
	001
	25
	13g00
	20/05/14
	N112

	4
	TN2320
	Hình học afin và hình học ơclit
	01
	001
	22
	13g00
	24/05/14
	N211

	5
	TN2320
	Hình học afin và hình học ơclit
	01
	002
	21
	13g00
	24/05/14
	N221


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

	Lớp : 0907D08A (Đại học Sư phạm Toán - Lý A - 2010 - 2013) 

Khoa: Toán - Công nghệ


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Tổ
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	TN2255
	Giải tích hàm
	01
	001
	3
	13g00
	15/05/14
	N213

	2
	VL2307
	Vật lý lượng tử
	01
	001
	2
	13g00
	20/05/14
	N213


In Ngày 18/04/14
Phú Thọ, ngày 18 tháng 4 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung
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